
STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 1 Trần Đoàn Thanh Tâm x 077099001077 05/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Cá nhân 56 Nguyễn 

Văn Lạc, 

Phường 19, 

quận Bình 

Thạnh, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

28 Đạt

2 2 Phạm Đức Phước x 025681772 12/11/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cá nhân 726/10/25 

Lê Trọng 

Tấn, phường 

Bình Hưng 

Hòa, quận 

Bình Tân, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

27 Đạt

3 3 Nguyễn Quý Hải x 079098010707 12/08/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

Cá nhân Số 09, 

Đường 17, 

phường Bình 

Chiểu, quận 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 Đạt

4 4 Trịnh Tuyết Đào x 089188000114 09/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI - CA 10 GIỜ 00, NGÀY 04/10/2019

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (Ca Công Thương)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

SANNADLE

49/10/16 

Nguyễn 

Bình, xã Phú 

Xuân, huyện 

Nhà Bè, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

5 5 Nguyễn Thị Thơ x 024896833 18/10/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

6 6 Trần Thị Đan Tâm x 020312117 05/08/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

7 7 Trần Thị Nhung Huyền x 079304008601 28/11/2018

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

29 Đạt

8 8 Huỳnh Văn Phúc x 079075005940 25/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

9 9 Lê Thị Kim Anh x 383875416 31/08/2012 Công an tỉnh Hậu Giang 26 Đạt

10 10 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 201837783 27/02/2018
Công an Thành phố Đà 

Nẵng
28 Đạt

11 11 Trần Thị Trúc Ly x 311962428 15/10/2008 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

12 12 Phạm Thị Hồng Đào x 321584469 25/03/2019 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

13 13 Phạm Huỳnh Kim Ngân x 362366163 24/11/2010
Công an Thành phố Cần 

Thơ
30 Đạt

14 14 Nguyễn Thị Ngân x 173766573 10/06/2011 Công an tỉnh Thanh Hóa 29 Đạt

15 15 Thạch Thị Thia Qui x 334399215 25/02/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

SANNADLE

49/10/16 

Nguyễn 

Bình, xã Phú 

Xuân, huyện 

Nhà Bè, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

16 16 Nguyễn Ngọc Chiến x 250994157 09/11/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

17 17 Trần Thị Minh Tâm x 079301022772 19/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

18 18 Nguyễn Ngọc Nhanh x 023136746 24/08/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

19 19 Lê Thị Phương Linh x 215291368 30/05/2016 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

20 20 Lê Thị Bé Rớt x 024915676 19/06/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

21 21 Nguyễn Thị Bích Thảo x 023803329 14/02/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

22 22 Võ Việt Thường x 023496130 15/10/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

23 23 Lâm Quốc Huy x 023465790 09/08/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

24 24 Nguyễn Kim Thu x 022766438 14/11/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

25 25 Trần Trung Hiếu x 079073000356 15/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

26 26 Lương Thị Lê Duyên x 024417415 03/11/2005
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

SANNADLE

49/10/16 

Nguyễn 

Bình, xã Phú 

Xuân, huyện 

Nhà Bè, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CORA 

MIỀN 

ĐÔNG

268 Tô Hiến 

Thành, 

Phường 15, 

Quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

27 27 Hồ Thuận Vũ x B4025156 14/04/2010
PASSPORT (Mất chứng 

minh nhân dân)
26 Đạt

28 28 Lê Thị Ngọc Huyền x 271791194 13/07/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

29 29 Nguyễn Thị Tím x 024599395 08/06/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

30 30 Lê Yến Thanh x 023764574 07/03/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

31 31
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
x 023487700 04/02/2011

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

32 32 Trần Thị Minh Châu x 280825405 15/01/2016
Công an tỉnh Bình 

Dương
28 Đạt

33 34 Trần Trọng Mỹ Xuyên x 361412060 17/05/2005
Công an Thành phố Cần 

Thơ
30 Đạt

34 35 Lưu Chấn Hoàn x 079096006011 13/09/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

35 36 Trần Thị Thúy x 191991290 27/10/2012
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
30 Đạt

36 37 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 362457530 21/11/2011
Công an Thành phố Cần 

Thơ
29 Đạt

37 39 Hồ Nhật Tân x 335047820 24/12/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

CHI 

NHÁNH 

CORA 

MIỀN 

ĐÔNG

268 Tô Hiến 

Thành, 

Phường 15, 

Quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

38 40 Nguyễn Thị Ấu Mai x 079187001219 11/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

39 41 Đặng Hoàng Duy x 272637079 15/01/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

40 42 Nguyễn Ngọc Phượng x 024380713 11/12/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

41 43 Lê Bảo Long x 024395488 22/05/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

42 44 Nguyễn Vũ Lan Anh x 024201780 26/10/2006
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

43 45 Ưng Thanh Lâm x 023710487 11/09/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

44 46 Đặng Thị Hoàn x 044192001775 30/11/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

45 47 Trần Thị Hồng x 187525792 14/06/2012 Công an tỉnh Nghệ An 30 Đạt

46 48 Trần Thị Thùy Dương x 025085758 15/09/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

47 49 Lê Thị Huệ x 215309138 21/03/2018 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

48 50 Phan Lâm Mỹ Duyên x 312431004 16/09/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

CHI 

NHÁNH 

CORA 

MIỀN 

ĐÔNG

268 Tô Hiến 

Thành, 

Phường 15, 

Quận 10, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG SẢN 

NHÀ QUÊ

819/31B 

Trương 

Đăng Quế, 

Phường 3, 

quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

49 51 Lữ Thúy Bích Phượng x 381608775 06/02/2014 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

50 52 Trần Đức Hậu x 077096001769 01/08/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

51 53 Nguyễn Phước Hưng x 079064001451 17/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

52 54 Quách Đông Đầy x 341467501 25/06/2005 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

53 55 Nguyễn Vũ Tuấn Anh x 163206874 16/06/2010 Công an tỉnh Nam Định 30 Đạt

54 56 Huỳnh Bá Sanh x 221221066 10/10/2014 Công an tỉnh Phú Yên 30 Đạt

55 58 Lê Minh Cảnh x 072095003110 24/04/2008
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

56 59 Châu Mỹ Linh x 381259525 14/11/2013 Công an tỉnh Cà Mau 27 Đạt

57 60 Nguyễn Văn Long x 250793810 23/06/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

58 61 Đặng Mỹ Duyên x 091195000123 13/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

59 62 Phạm Thị Phương Thy x 079193004997 31/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG SẢN 

NHÀ QUÊ

819/31B 

Trương 

Đăng Quế, 

Phường 3, 

quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

GOODY 

VIỆT NAM

139 Pasteur, 

phường Bến 

Nghé, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI LARIA

496 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, 

Phường 2, 

Quận 3, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

60 63 Ngô Thị Quỳnh Liên x 250536458 22/03/2017 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

61 64 Trương Nữ Oanh x 025746984 23/04/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

62 65 Lê Hải Hà x 031196003876 12/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

63 66 Lê Châu Khánh Nhi x 272745107 21/04/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 24 Đạt

64 69 Phú Thị Thùy Dương x 025395537 14/01/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

65 71 Đặng Thị Ngọc Diệp x 341832523 31/08/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 6
Không 

 đạt

66 72 Trần Cao Nguyên x 230960040 14/09/2009 Công an tỉnh Gia Lai 27 Đạt

67 73 Nguyễn Phan Hưng x 024832038 27/10/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

68 75 Võ Thị Hồng Chi x 215321762 21/05/2018 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

69 79 Nguyễn Thị Bảo Ngân x 241756741 21/07/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

70 80 Âu Tố Linh x 079190000657 14/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
25 Đạt

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI LARIA

496 Nguyễn 

Thị Minh 

Khai, 

Phường 2, 

Quận 3, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

71 86 Võ Hồng Quý x 079184005458 11/11/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

72 87 Trần Văn Thái Duy x 025341290 23/10/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
21

Không 

 đạt

73 91 Vũ Thị Kim Dung x 025493340 16/07/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

74 93 Nguyễn Hoàng Anh x 091091000012 11/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

75 94 Tô Thị Tuyết Nhung x 241463257 19/07/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

76 95 Võ Minh Hiếu x 026027829 11/07/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

77 97 Bùi Vĩnh Minh Đức x 251004213 04/08/2011 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

78 100 Lương Tuyết Doanh x 025073286 01/04/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

79 108 Lâm Dương Khan x  381934524 18/07/2016 Công an tỉnh Cà Mau 24 Đạt

80 109 Nguyễn Thị Chung  x 038301000242 12/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 Đạt

81 110 Trần Lê Huyền Trân  x 321518147 03/06/2010 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

82 111 Nguyễn Thị Ngọc x 245399246 15/08/2017 Công an tỉnh Đắk Nông 27 Đạt

83 112 Nguyễn Thị Minh Tâm x 079199010552 28/08/2019

Cục Cảnh sát Quản lý 

Hành chính về Trật tự 

xã hội

29 Đạt

84 115 Lê Thị Linh  x 331421407 24/11/2018 Công an tỉnh Vĩnh Long 21
Không 

 đạt

85 116 Phạm Thị Nguyên  x 090927115 27/02/2006
Công an tỉnh Thái 

Nguyên 
21

Không 

 đạt

86 123 Nguyễn Văn Lâm x  215556760 20/05/2017 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

87 124 Trần Thị Nguyệt  x 038199014208 17/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

88 126
Nguyễn Như Thiên 

Hương
 x 024983347 20/08/2008

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

89 127 Hồ Văn Phi Long x  024319894 31/03/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

90 129 Vương Thế Hiển x  025524052 10/08/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

91 133 Nguyễn Huy Hoàng x  221442166 11/02/2019 Công an tỉnh Phú Yên 27 Đạt

92 134 Phạm Khánh Phi x  212370092 24/07/2019
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

 năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ
Điểm 

thi

Kết 

quả

93 136 Đào Kim Hùng x  221419916 25/11/2013 Công an tỉnh Phú Yên 28 Đạt

94 138 Lâm Ngọc Châu  x 381645273 09/03/2015 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

95 139 Huỳnh Phương Mai  x 025617124 02/07/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

96 140 Nguyễn Thị Kim Ngân  x 321613361 11/05/2017 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

97 143 Đinh Thị Thu Cúc  x 079184004402 01/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

98 151 Nguyễn Thị Hường  x 023559582 12/03/2009
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

99 153 Lê Minh Nhựt x 341983428 18/02/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

BÁCH 

HÓA SÀI 

GÒN CO.OP

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, Phường 

Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA XANH

128 Trần 

Quang Khải, 

phường Tân 

Định, Quận 

1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên viên coi thi PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh


